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Tóm tắt 

      Dân số thế giới không chỉ tăng lên mà cũng ngày càng trở nên già đi. Già hoá 

dân số là kết quả tất yếu của việc giảm sinh, đặc biệt khi điều kiện sống được cải 

thiện. Tỷ lệ người già đang tăng nhanh hơn so với các nhóm tuổi khác. Ở các nước 

phát triển, tỷ lệ người cao tuổi  cao hơn hẳn so với trẻ em. Ở những nước đang phát 

triển, dân số già cũng tăng nhanh hơn bởi tốc độ giảm sinh, đây là kết quả từ thành 

công của chương trình sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Theo ban Dân 

số Liên hợp quốc, trong vòng 45 năm tới, số người từ 60 tuổi trở lên trên thế giới 

sẽ gấp khoảng 3 lần hiện nay, tăng từ 672 triệu người năm 2005 lên gần 1,9 tỷ 

người vào năm 2050. Ngày nay 60% người cao tuổi (NCT) sống ở các nước đang 

phát triển, đến năm 2050 tỷ lệ này sẽ là 80%...[15] 

   Chính quyền các nước căn cứ thực tiễn nước mình từ nhiều năm qua hoạch định 

các chính sách để thích ứng với qúa trình già hóa dân số (GHDS)…Tham luận này 

với chủ đề : “GIÀ HÓA DÂN SỐ Ở MỘT SỐ NƯỚC VÀ KINH NGHIỆM VẬN 

DỤNG VÀO VIỆT NAM”. Kết quả tham luận nghiên cứu: 1/ Tổng quan về già 

hóa dân số; 2/ Phân tích một số vấn đề về già hóa dân số ở  Nhật Bản và Hàn 

Quốc; 3/ Kinh nghiệm vận dụng vào Việt Nam                                                                                    

Từ khóa 

    Già hóa dân số; Nhật Bản; Hàn Quốc; kinh nghiệm; vận dụng; Việt Nam 
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       *Khái quát về già hoá dân số: 

       Liên hiệp quốc và các tổ chức quốc tế đang dựa trên phân loại của Cowgill và 

Holmes (1970) chia các mức độ già hóa của dân số như sau: khi dân số từ 65 tuổi 

trở lên chiếm từ 7% – 9,9% tổng dân số thì dân số được coi là “già hóa”. Tương tự, 

10%-19,9% gọi là dân số “già”; 20%-29,9% gọi là dân số “rất già” và từ 30% trở 

lên gọi là dân số “siêu già”[16] 

    Già hóa dân số (GHDS) là sự thay đổi phân bố dân số một nước theo hướng tăng 

tỉ lệ người cao tuổi. Điều này thường được phản ánh qua việc tăng độ tuổi bình 

quân của dân số, giảm thiểu tỷ lệ trẻ nhỏ, và gia tăng tỷ lệ dân số trung niên. Tình 

trạng lão hóa dân số xảy ra khắp thế giới. Hiện tượng này diễn ra sớm nhất ở các 

nước có trình độ phát triển cao nhất, nhưng nay lại tăng nhanh hơn ở các vùng ít 

phát triển hơn, nghĩa là lượng người cao tuổi sẽ tập trung cao ở các vùng ít phát 

triển hơn trên thế giới.[3] Viện Lão hóa Dân số Oxford (Oxford Institute of 

Population Ageing), tuy vậy, kết luận rằng lão hóa dân số có sự giảm thiểu đáng kể 

ở Châu Âu và sẽ có những tác động lớn nhất vào tương lai Châu Á, đặc biệt bởi 

Châu Á đang nằm ở giai đoạn năm của mô hình dịch chuyển dân số 

    Ở các nước đang được Liên Hợp Quốc xếp vào loại phát triển hơn (với tổng dân 

số 1,2 tỷ người vào năm 2005), độ tuổi trung vị đã tăng từ 28 vào năm 1950 lên 40 

vào năm 2010, và được dự đoán sẽ lên đến 44 trước năm 2050. Các con số tương 

tự khi tính tổng dân số thế giới lần lượt là 24 năm 1950, 29 năm 2010, và 36 năm 

2050. Ở các vùng ít phát triển hơn, độ tuổi trung vị sẽ tăng từ 26 tuổi năm 2010 lên 

35 tuổi năm 2050.[4] 

    Tính từ năm 1950, số người từ 60 tuổi trở lên đã tăng gấp ba lần, đạt 600 triệu 

người trong năm 2000 và vượt ngưỡng 700 triệu năm 2006. Số người trung niên và 

cao niên dự đoán sẽ chạm mốc 2,1 tỉ người trước năm 2050.[5][6] Các nước khác 

nhau có mức độ và tốc độ lão hóa dân số khác nhau, Liên Hợp Quốc phỏng đoán 

những nơi tiến trình lão hóa dân số diễn ra sau sẽ có ít thời gian hơn để đối phó với 

các ảnh hưởng của nó.[2] 

    Trong ba thập kỷ tới, tỉ lệ dân số là người cao tuổi sẽ dần tăng lên. Tuy nhiên, 

chỉ có vài nước biết được là liệu nhóm dân cư cao tuổi hơn sẽ sống phần đời còn 

lại trong điều kiện sức khỏe tốt hay xấu. "Rút ngắn giai đoạn suy kiệt" (tiếng Anh: 



3 

 

compression of morbidity) với mong muốn giảm thiểu sự yếu kém của tuổi già,[8] 

trong khi kéo dài tuổi thọ lại đồng nghĩa với kéo dài tình trạng sức khỏe kém.  

       *Nguyên nhân : 

       Già hóa dân số gia tăng là hệ quả của hai tác nhân nhân khẩu học: Gia tăng 

tuổi thọ và giảm thiểu năng lực sinh sản. Tuổi thọ con người gia tăng kéo theo sự 

gia tăng của độ tuổi trung bình do số lượng người cao tuổi tăng lên. Năng lực sinh 

sản giảm làm giảm sút số lượng trẻ em được sinh ra, vì thế, tổng số người trẻ cũng 

giảm xuống. Trong hai nguyên nhân này, giảm thiểu năng lực sinh sản là tác nhân 

chính gây ra hiện tượng lão hóa dân số trên thế giới hiện nay.[12] Cụ thể hơn, tỷ lệ 

sinh con giảm sút mạnh mẽ vào nửa cuối thế kỷ 20 chính là lý do quan trọng nhất 

của hiện tượng lão hóa dân số ở các nước phát triển trên thế giới. Bởi vì nhiều 

nước đang phát triển đang có những bước chuyển hóa sinh sản nhanh hơn, các 

nước này trong tương lai thậm chí sẽ phải trải qua quá trình lão hóa dân số nhanh 

hơn các quốc gia phát triển hiện nay. 

      Hiện tượng lão hóa dân số nghiêm trọng tại Mỹ và Tây Âu là do truyền thống 

đạo đức trong quan hệ nam-nữ, kết cấu hôn nhân 1 vợ - 1 chồng tại các nước này 

đã và đang bị phá vỡ. Kể từ sau thập niên 1960, quan hệ tình dục trước hôn nhân, 

phim ảnh khiêu dâm, phong trào cổ vũ đồng tính luyến ái, hợp pháp hóa hôn nhân 

đồng tính, chuyển đổi giới tính... nảy nở mạnh ở Mỹ và Tây Âu, chúng đã phá hủy 

phần lớn các giá trị hôn nhân - gia đình trong xã hội[13] Nhà bình luận Mark Steyn 

phân tích rằng xã hội các nước Tây Âu đang đi đến tự sát và hấp hối bởi tỷ lệ kết 

hôn và sinh sản giảm xuống quá thấp, giới trẻ thì mất hẳn niềm tin vào hôn nhân. 

Kết quả là chỉ sau 1 thế hệ, người Tây Âu đã phải hứng chịu nạn lão hóa dân số 

vào đầu thế kỷ 21[14]. 

2. GIÀ HÓA DÂN SỐ Ở NHẬT BẢN 

    Già hóa dân số không phải là vấn đề mới mẻ tại xứ sở mặt trời mọc. Nhật Bản, 

nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số ngày càng 

trầm trọng do tuổi thọ trung bình của người dân tăng cao cùng tỷ lệ sinh suy giảm. 

Dữ liệu của Chính phủ Nhật Bản hồi tháng 7 vừa qua chỉ ra rằng, trung bình một 

người phụ nữ ở nước này sống tới 87,45 năm, còn tuổi thọ trung bình của đàn ông 

Nhật là 81,41 tuổi. Gần đây, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, số 

người từ 100 tuổi trở lên ở xứ sở mặt trời mọc đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 80.000 
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người kể từ khi nước này bắt đầu thống kê vào năm 1963. Các chuyên gia về sức 

khỏe nhận định, người Nhật Bản tuổi thọ cao là do họ có chế độ ăn uống lành 

mạnh, chăm luyện tập thể dục-thể thao cùng môi trường sống trong lành. Tuy 

nhiên, trong khi tuổi thọ của người dân ngày càng tăng, Nhật Bản phải chứng kiến 

tỷ lệ sinh giảm mạnh. Kết quả điều tra của Bộ Nội vụ Nhật Bản cho thấy số trẻ em 

nước này sinh ra trong năm 2019 là 866.908 trẻ. Đây là mức thấp nhất và là lần 

đầu tiên trong lịch sử thống kê, số trẻ em sinh ra ở Nhật Bản giảm xuống dưới mức 

900.000 trẻ. Sự chênh lệch giữa tuổi thọ cao và tỷ lệ sinh thấp khiến cho cơ cấu 

dân số ở Nhật Bản mất cân bằng.   

  *Giải pháp 

    + Một là : Tốc độ già hóa nhanh chóng khiến Nhật Bản rơi vào tình trạng thiếu 

hụt lao động nghiêm trọng. Để tháo gỡ vấn đề nan giải này, Tokyo đang coi nâng 

tuổi nghỉ hưu là một trong những giải pháp tối ưu. Chính phủ Nhật Bản đã thông 

qua dự luật kêu gọi các doanh nghiệp cho phép người lao động làm việc đến 70 

tuổi. Dự luật này có hiệu lực từ tháng 4-2021.  

     +Hai là : Bên cạnh việc ứng phó với thách thức thiếu hụt lao động, trước sức ép 

từ dân số già, Chính phủ Nhật Bản đang thúc đẩy tăng tỷ lệ sinh đẻ tại nước này 

thông qua chương trình trợ cấp để khuyến khích giới trẻ ở Nhật Bản kết hôn và 

sinh con. Từ tháng 4-2021, các cặp đôi mới cưới ở Nhật Bản có thể được nhận 

khoản trợ cấp lên tới 600.000 yên (5.700USD) để trang trải tiền thuê nhà và các chi 

phí khác khi bắt đầu cuộc sống mới. Điều kiện để nhận trợ cấp là cả chồng và vợ 

đều dưới 40 tuổi tại thời điểm đăng ký kết hôn và có tổng thu nhập dưới 5,4 triệu 

yên. Theo khảo sát do Viện nghiên cứu Dân số và An sinh xã hội quốc gia Nhật 

Bản thực hiện, 17,8% phụ nữ và 29,1% nam giới Nhật Bản độc thân từ 25 đến 34 

tuổi cho biết lý do họ chưa kết hôn là vì tài chính. Trong khi đó, tài chính cũng là 

trở ngại lớn nhất khiến các cặp vợ chồng ngại sinh con dù Chính phủ Nhật Bản đã 

miễn học phí đối với giáo dục mầm non từ năm 2019. "Tài chính chắc chắn là một 

mối bận tâm hàng đầu đối với các cặp vợ chồng. Nhiều cặp vợ chồng dừng lại sau 

khi có một đứa con vì họ không đủ khả năng nuôi thêm một đứa nữa", cô Emiko ở 

thị trấn Nozawa Onsen, tỉnh Nagano của Nhật Bản cho biết.[17] 
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    + Ba là : Các công ty có nhiều chính sách ưu đãi hơn đối với các nhân viên trẻ, 

đồng thời giảm bớt đặc quyền của những người lao động khác, thì các cặp vợ 

chồng trẻ sẽ có một cơ sở ổn định hơn để kết hôn và xây dựng tổ ấm 

    + Bốn là : Nhiều nhà nhân khẩu học phải thừa nhận rằng, đã quá muộn để nâng 

tỷ lệ sinh của Nhật Bản, hiện đang ở mức 1,43 trẻ em/phụ nữ. Theo họ, chỉ còn 

một giải pháp cuối cùng, thậm chí còn gây sốc nhiều hơn cả việc bí mật đâm thủng 

bao cao su 

     +Năm là : Những giải pháp như mở rộng tiếp nhận lao động nước ngoài, nhóm 

các quận, huyện, thị xã đặt dưới một cơ quan hành chính quản lý chung, thay đổi 

linh hoạt cấp hành chính đối với mỗi địa phương, đã được tính đến. 

    Để duy trì dân số ở mức 100 triệu, theo lý thuyết, Nhật Bản phải chấp nhận một 

con số khổng lồ khoảng 200.000 người nhập cư mỗi năm, và tỷ lệ sinh phải nâng 

từ mức 1,42 thành 2,07 vào năm 2030. 

    Mục tiêu thu hút 500.000 lao động nước ngoài vào năm 2025 được ông Abe 

(Đương kim Thủ tướng Nhật Bản : Suga Yoshihide là một chính trị gia người Nhật 

Bản) đưa ra, đồng nghĩa với việc trong vòng 7 năm, mỗi năm Nhật Bản sẽ tiếp 

nhận trung bình 71.430 lao động. 

   Thực hiện mục tiêu trên, ông Abe đã có hai điều chỉnh lớn trong quy định về lao 

động nước ngoài : 

    - Bổ sung thị thực lao động mới cho năm lĩnh vực như nông nghiệp, xây dựng, 

chăm sóc người cao tuổi..., dự kiến có hiệu lực từ tháng 4/2019. Ông Abe đã đưa ra 

gợi ý về chính sách mới này vào tháng hai năm nay. 

    - Cho phép gia hạn thị thực của lao động nước ngoài thêm 2 năm, sau khi kết 

thúc thời gian lao động 3 năm. Như vậy, một lao động nước ngoài tại Nhật Bản có 

thể kéo dài thời gian lên tới 5 năm. 

    Các nhà kinh tế Nhật Bản từ lâu đã tìm cách đẩy mạnh thu hút lao động nhập cư 

vào nước này. Tuy nhiên, điều này đã gặp nhiều trở ngại bởi đây là vấn đề chính trị 

nhạy cảm xuất phát từ các nỗi sợ hãi như tội phạm gia tăng, sự phản ứng dữ dội 

của người dân giống như ở các nước châu Âu.[18]  
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      + Sáu là : Nhóm các nhà nghiên cứu cho rằng không dừng lại ở việc cải cách 

những vấn đề nhỏ, đối với các lĩnh vực lớn hơn như: đào tạo nguồn nhân lực, liên 

kết doanh nghiệp… việc bỏ bớt cơ cấu hành chính theo hàng dọc là bộ và sở cũng 

đang được xem xét dưới góc nhìn đa chiều. Báo cáo của nhóm nghiên cứu thuộc 

Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản dự báo đến năm 2040, một số đơn vị hành 

chính địa phương, dân số có thể dưới 500 người và khả năng sẽ có hơn 28 vùng 

như vậy. Vì vậy những khu vực này sẽ buộc phải sát nhập với các khu vực lân cận. 

[19] 

     + Bảy là : Tạo điều kiện để phụ nữ đi làm sau khi sinh: Đứng trước sự suy giảm 

dân số ngày càng trầm trọng, Nhật Bản cũng đã ban hành chính sách khuyến khích 

sự tham gia của phụ nữ trong lực lượng lao động. Nếu như trước đây, phụ nữ ở 

Nhật sau khi kết hôn chỉ ở nhà làm công việc nội trợ thì hiện nay đã có nhiều người 

tham gia vào các lĩnh vực khác nhau của đời sống. Những chính sách này đã giúp 

hơn 1,5 triệu phụ nữ Nhật Bản tham gia vào lực lượng lao động, tăng tỷ lệ tham gia 

của nữ giới trong lực lượng lao động từ 46,2% năm 2012 tới 50% năm 2017. Từ đó 

có thể cân bằng được trách nhiệm của đàn ông và phụ nữ trong việc nuôi dạy con 

cái. Điều này cũng giúp cho cả nam và nữ đều có thể nghỉ việc chăm sóc con cái 

cho đến khi trẻ lên ba tuổi.[20] 

 

 

 

3. GIÀ HÓA DÂN SỐ Ở HÀN QUỐC 

     Hàn Quốc là một trong những xã hội có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế 

giới. Nước này dự kiến sẽ trở thành một xã hội 'siêu già' vào năm 2025 khi tỉ lệ 

người già (trên 65 tuổi) chiếm 20% tổng dân số, so với mức 14% năm 2017. [21] 

    Viện nghiên cứu Kinh tế Hàn Quốc (KERI) thuộc Liên đoàn Công nghiệp Hàn 

Quốc (FKI) ngày 3/3 công bố số liệu cho biết tổng tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã 

giảm từ 4,53 trẻ năm 1970 xuống 0,98 trẻ năm 2018, mức giảm trung bình 

3,1%/năm, tốc độ giảm nhanh nhất trong số các nước thành viên Tổ chức Hợp tác 

và Phát triển Kinh tế (OECD). 
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     Cụ thể, năm 1984, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc là 1,74 trẻ, bắt đầu thấp hơn Mỹ 

(1,81 trẻ). Năm 1993, tỷ lệ này của Hàn Quốc là 1,65 trẻ, thấp hơn Pháp (1,66 trẻ). 

Đến năm 2001, tỷ lệ sinh của nước này giảm còn 1,31 trẻ, thấp hơn cả Nhật Bản 

(1,33 trẻ). 

    Hàn Quốc bắt đầu bước vào xã hội già hóa năm 2000 (dân số già chiếm trên 7% 

tổng dân số). Năm 2018, Hàn Quốc trở thành xã hội già hóa (dân số già chiếm trên 

14% tổng dân số). Nếu tiếp tục xu thế này, Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ bước vào 

xã hội siêu già vào năm 2026, tức dân số già chiếm trên 20% tổng dân số. 

    So với 3 nước có tỷ lệ dân số già cao nhất trong OECD là Nhật Bản, Italy và Tây 

Ban Nha, tỷ lệ dân số già của Hàn Quốc vẫn tăng nhanh hơn, dự kiến sẽ vượt qua 

Italy năm 2036. 

    KERI đã tiến hành phân tích ảnh hưởng của tỷ lệ sinh, tốc độ già hóa dân số tới 

tỷ lệ tăng trưởng kinh tế. Kết quả cho thấy khi tỷ lệ sinh giảm 0,25 trẻ thì tỷ lệ tăng 

trưởng kinh tế giảm 0,9%. Còn tỷ lệ dân số già tăng 1% thì tỷ lệ tăng trưởng kinh 

tế bị tụt 0,5%.Viện nghiên cứu này đề xuất Chính phủ Hàn Quốc có đối sách trung 

và dài hạn nhằm đối phó với khả năng tăng trưởng kinh tế bị suy giảm, tiềm lực tài 

chính bị sa sút bởi tỷ lệ sinh thấp và dân số già.[22] 

    Do có tỷ lệ sinh thấp, Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc 

độ rất nhanh. Tình trạng này đặt ra những thách thức lớn cho việc bảo đảm an sinh 

xã hội cũng như tạo “rào cản” đối với sự phát triển của nền kinh tế lớn thứ tư châu 

Á này. 

   Theo báo cáo về tình hình dân số do Cơ quan thống kê Hàn Quốc công bố mới 

đây :Dân số của Hàn Quốc được dự báo sẽ giảm từ 51,7 triệu người trong năm 

2019 còn 39 triệu người vào năm 2067. Cùng với đó, nhóm người trên 65 tuổi 

cũng tăng từ tỷ lệ 14,9% hiện nay lên mức 46,5%. Trong khi đó, theo Yonhap, tỷ lệ 

người trên 65 tuổi ở Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản lần lượt là 25,1%, 29,9% và 

38,1% vào năm 2067. Cũng theo báo cáo này, nhóm dân số dưới 15 tuổi của Hàn 

Quốc sẽ giảm từ 12,4% hiện nay còn 8,1% vào năm 2067 và số người trong độ tuổi 

lao động của Hàn Quốc (từ 15 đến 64 tuổi) có thể giảm từ 72,7% còn 45,4% trong 

cùng thời gian trên. Dân số trong độ tuổi lao động giảm nhanh có thể làm gia tăng 

gánh nặng tài chính đối với thế hệ trẻ và tạo rào cản đối với sự phát triển của Hàn 

Quốc trong vài chục năm tới. 
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   Nguyên nhân 

    Nguyên nhân dẫn đến tình trạng già hóa dân số tại Hàn Quốc là do tỷ lệ sinh 

giảm. Bất chấp những nỗ lực của Chính phủ Hàn Quốc nhằm làm chậm quá trình 

già hóa dân số, số lượng trẻ sơ sinh chào đời tại Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục giảm. 

Hãng tin CNN dẫn nguồn tin từ Chính phủ Hàn Quốc cho biết, tổng tỷ suất sinh 

(TFR), được tính theo số con trung bình mà mỗi phụ nữ sẽ sinh ra trong đời, của 

quốc gia Đông Á này trong năm 2018 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 

1970. Theo đó, TFR năm 2018 ở Hàn Quốc là 0,98, trong khi số liệu này vào năm 

2017 là 1,05, thấp hơn nhiều so với mức TFR tiêu chuẩn (2,1) để duy trì dân số ổn 

định. Con số TFR giảm kỷ lục này đã đưa Hàn Quốc vào nhóm danh sách các nước 

có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, thậm chí còn thấp hơn Nhật Bản-quốc gia đang 

phải vật lộn với tình trạng tỷ lệ sinh thấp trong nhiều năm qua. 

    Tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc giảm là do thế hệ trẻ nước này đang trốn tránh hẹn hò, 

kết hôn và sinh con do không thể tìm được việc làm ổn định trong thời kỳ kinh tế 

suy giảm. Theo Viện Y tế và Xã hội Hàn Quốc (KIHSA), năm 2018, phần lớn 

người Hàn Quốc trong độ tuổi 20-44 là người độc thân. Trong số những người 

không hẹn hò, 51% đàn ông và 64% phụ nữ cho biết, họ chủ động lựa chọn cuộc 

sống độc thân. Rất nhiều người chần chừ không muốn bước vào một mối quan hệ 

nghiêm túc do lo ngại những khó khăn về kinh tế và các vấn đề xã hội. Nhiều 

người Hàn Quốc trẻ tuổi cho rằng họ không có thời gian, tiền bạc vì phải vật lộn 

tìm việc trong một thị trường việc làm với tỷ lệ cạnh tranh khốc liệt. Ngoài ra, chi 

phí giáo dục đắt đỏ và giá nhà tăng vọt cũng như những khó khăn mà phụ nữ gặp 

phải khi tìm kiếm việc làm sau thời gian nghỉ việc ở nhà chăm sóc con cái cũng là 

những yếu tố khiến tỷ lệ sinh giảm. Ngay cả khi vừa làm việc vừa nuôi con, phụ nữ 

cũng chịu áp lực gấp đôi vì phải làm việc nhà. Hơn nữa, nhiều doanh nghiệp Hàn 

Quốc không muốn tuyển dụng phụ nữ có con vì nghi ngờ mức độ cam kết của họ 

và lo ngại các bà mẹ sẽ không thể dành nhiều thời gian cho công việc theo yêu cầu. 

     * Hệ quả 

   Theo Bloomberg, các nghiên cứu của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho thấy, dân 

số già sẽ kéo tụt năng lực sản xuất của một nền kinh tế, dẫn tới Tổng sản phẩm 

quốc nội (GDP) sụt giảm. Đối với Hàn Quốc, tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa đặt 

ra mối lo ngại về thiếu hụt nguồn nhân lực, làm tăng chi phí trợ cấp xã hội, đồng 
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thời giảm triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á. Trong báo cáo 

mới đây, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) dự báo, kinh tế nước này sẽ 

tăng trưởng 2,2% trong năm nay, giảm so với mức 2,7% của năm 2018. Theo 

Nikkei Asian Review, trong thập kỷ qua, dù đã dành 130.000 tỷ won (tương đương 

116 tỷ USD) để ngăn chặn sự suy giảm tỷ lệ sinh nhưng Chính phủ Hàn Quốc vẫn 

chưa thu được kết quả đáng kể. Để khắc phục tình trạng trên, các chuyên gia cho 

rằng, Hàn Quốc nên đưa ra những chính sách dài hạn và toàn diện để giải quyết các 

vấn đề xã hội đang cản trở phụ nữ mang thai, sinh đẻ và chăm Sóc[23] 

    * Giải pháp 

    + Một là :  Ông Kim Jeong-ho, Trung tâm việc làm Seocho, cho biết: "Từ trước 

năm 1980, Hàn Quốc luôn là một trong những quốc gia có thể xuất khẩu nguồn lao 

động. Nhưng sau đó, dân số già khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu hụt lao 

động nghiêm trọng. Người ngoại quốc trở thành giải pháp duy nhất cho vấn đề 

này".  Tỷ lệ sinh thấp kỷ lục trong nhiều năm liên tiếp là một lý do nữa để người 

ngoại quốc được chào đón. Theo thống kê, hiện Hàn Quốc đang có gần 1 triệu 

người ngoại quốc tham gia vào các hoạt động kinh tế, đem lại hàng tỷ USD mỗi 

năm thông qua sản xuất và tiêu dùng. Để thúc đẩy tỷ lệ sinh lên mức 2,5% như 

mong muốn, Hàn Quốc sẽ cần đến 1,3 triệu người nhập cư có thu nhập ổn định vào 

năm 2020. Để khuyến khích người nước ngoài định cư lâu dài, chính phủ Hàn 

Quốc đang từng bước xây dựng những kế hoạch cụ thể. Nhiều trung tâm tư vấn 

việc làm cho người nước ngoài  được thiết lập, đón nhận hơn hàng trăm nghìn 

người mỗi năm. 

    Số người nhập cư tại Hàn Quốc đang tăng đều đặn 8% mỗi năm và dự kiến sẽ 

đạt đến 3 triệu người trong vòng 5 năm tới. Tuy nhiên, trước mắt, Hàn Quốc vẫn 

phải đối mặt với những thách thức lớn về vấn đề quy hoạch, làm sao để vừa chào 

đón người ngoại quốc mà vẫn đảm bảo được việc làm cho người dân bản địa; Đặc 

biệt là tránh những hệ luỵ phức tạp về kinh tế và xã hội có thể xảy ra.[24] 

      + Hai là : Cải cách hệ thống quỹ hưu trí. So với số dân đóng góp vào hệ thống 

hưu trí, số người được hưởng lợi từ hệ thống này sẽ nhanh chóng gia tăng về mặt 

tuyệt đối khi Hàn Quốc  trở thành một xã hội già hóa. Như vậy, nếu hệ thống quỹ 

hưu trí tiếp tục tiến trình hiện tại thì rất có thể  bắt đầu xảy ra thâm hụt từ năm 

2034 và suy yếu hoàn toàn vào năm 2047. Nói cách khác, sự ổn định của các quỹ 
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hưu trí, khả năng thanh toán hưu trí sẽ bị nguy hiểm bởi một loạt các vấn đề liên 

quan như giảm số người lao động đóng góp, giá trị thanh toán gia tăng, tính hiệu 

quả của đầu tư quỹ hưu trí không cao, phân phối thu nhập giữa các tầng lớp xã hội 

và bảo đảm bình đẳng giữa các thế hệ còn nhiều bất cập. 

     + Ba là : Bên cạnh đó, việc đảm bảo nhiều kênh tiếp cận lao động, cần được coi 

là một trong những giải pháp linh hoạt để đáp ứng nhu cầu gia tăng về việc làm 

trong số những người cao tuổi, kết hợp với những biện pháp liên quan tới đóng góp 

vào các quỹ hưu trí và giảm giờ làm việc cho người lao động. Những nỗ lực cải 

cách của chính phủ nên tập trung vào việc khuyến khích các nhà đầu tư tư nhân 

tham gia hoạt động trên thị trường tài chính, thực thi giám sát các nhà quản lý quỹ 

hưu trí và yêu cầu họ áp dụng chế độ kế toán hiện hành. 

      + Bốn là : Theo giáo sư Kim Kyong Dong : “Cần chuẩn bị cho một xã hội 

đang già đi kết hợp với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, dân số già hóa  không nên coi 

là vấn đề không thể khắc phục; vấn đề là cần phải nỗ lực kịp thời và phải có những 

chính sách hợp lý để đối phó”. Ý kiến này được nhiều người chia sẻ; bởi như đã 

nói ở trên, dân số già đi đồng nghĩa với gia tăng nhu cầu ở cấp số nhân về chăm 

sóc y tế và dịch vụ phúc lợi xã hội. Do vậy có thể nói, việc chủ động ứng phó với 

tình hình này ngay từ bây giờ, đặc biệt là phải tạo ra một  cơ chế tăng trưởng kinh 

tế mới và xúc tiến phát triển kinh tế công bằng được coi là nhiệm vụ cần làm ngay 

của cả chính phủ và người dân Hàn Quốc. 

      + Năm là : Cùng với sự chủ động của chính phủ, sự nỗ lực của cá nhân nhằm 

chuẩn bị cho nghỉ hưu, bao gồm quản lý tài sản thận trọng và tận dụng những lợi 

ích thuế, được coi là những giải pháp đơn giản và cần thực hiện. Có thể nhấn mạnh 

rằng, nếu những giải pháp trên được thực hiện thì những tác động tiêu cực của già 

hóa dân số đối với nền kinh tế sẽ được giảm thiểu, thậm chí những thách thức gây 

ra bởi dân số già đi có thể trở thành cơ hội, tạo ra động lực bổ sung cho nền kinh tế 

Hàn Quốc phát triển theo hướng bền vững.[25] 

4. KINH NGHIỆM THÍCH ỨNG GIÀ HÓA DÂN SỐ Ở CÁC NƯỚC VẬN 

DỤNG THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM 

     1/ Triển khai sâu rộng “Chính phủ đỉện tử” sẽ sát nhập khu vực hành chính : 

giảm số lượng xã (phường), quận (huyện)…phòng, sở, bộ…Sát nhập sẽ chuyển lao 

động hành chính sang lao động sản suất 
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     2/ Tốc độ già hóa nhanh chóng khiến  rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động. Để 

tháo gỡ vấn đề nan giải này: Việt Nam cần nghiên cứu kỹ việc triển khai tăng tuổi 

về hưu, coi nâng tuổi nghỉ hưu là một trong những giải pháp tối ưu, sao cho  tăng 

tuổi về hưu cân đối với gia tăng mở rộng đầu tư , gia tăng việc làm để không ảnh 

hưởng đến chỗ làm việc của tuổi trẻ. Cơ quan truyền thông (báo giấy, báo truyền 

hình, báo  nói …) có chương  trình về quảng bá “tôn vinh thị trường lao động  

người cao tuổi” 

     3/ Những biện pháp giúp xây dựng niềm tin của công chúng và xúc tiến cơ cấu 

thị trường lành mạnh, cần được điều chỉnh và thực thi. Hơn nữa, sự bất ổn của thị 

trường ngoại hối cần được can thiệp kịp thời để hỗ trợ cho việc phát triển thị 

trường trái phiếu dài hạn. Người cao tuổi thường có lượng tiền tiết kiệm đáng kể , 

khi ổn định thị trường ngoại hối và thị trường vàng họ không giữ của bằng vàng 

mà sẽ gửi tiền vào ngân hàng hoặc đầu tư góp phần gia tăng việc làm và gia tăng 

đầu tư tăng trưởng kinh tế 

    4/ Nuôi dưỡng các thị trường tài chính dài hạn: Ổn định giá đất, giá nhà ở, từ đó 

sẽ đáp ứng nhu cầu gia tăng của hộ gia đình về tài sản tài chính dài hạn. Đây được 

coi là một trong những giải pháp chính để nuôi dưỡng thị trường tài chính. Có 

chính sách nhằm khuyến khích những người chuẩn bị về hưu hướng tới sở hữu tài 

sản tài chính hơn là sở hữu đất và nhà. Đương nhiên điều này chỉ có thể thực hiện 

được nếu Chính phủ có các giải pháp, chính sách nhằm ổn định giá đất, nhà ở. 

     5/ Tạo điều kiện tốt hơn để phụ nữ đi làm sau khi sinh: Tăng thời gian nghỉ sau 

sinh. Hiện nay phụ nữ thời kỳ sinh nghỉ 6 tháng. Nhiều người cho rằng như vậy 

sau 6 tháng em bé sẽ không còn được bú sữa mẹ: dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ, tiền 

đề để tối ưu phát triển trí tuệ và thể lực của các thế hệ tương lai  

5. KẾT LUẬN 

    Thế giới đang trải qua những biến động lớn về nhân khẩu học mà không quốc 

gia nào miễn dịch với hệ quả này. Dù tuổi thọ ngày càng cao và tỷ lệ sinh giảm 

được xem là những thành tựu lớn của khoa học và y học hiện đại, nhưng điều này 

sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế-xã hội.  

   Văn phòng Chính phủ cho biết, ngày 19/12/2019, Phó thủ tướng Vương Đình 

Huệ, Trưởng ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương chủ trì hội nghị 
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tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Theo kết quả chính thức được 

công bố, tổng số dân của Việt Nam là 96,2 triệu người, trong đó nam là 47,88 triệu 

người, chiếm 49,8% và nữ là 48,3 triệu người, chiếm 50,2%. Việt Nam là quốc gia 

đông dân thứ ba trong khu vực Đông Nam Á và thứ 15 trên thế giới. Sau 10 năm, 

quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người…Tỷ trọng dân số từ 15-64 

tuổi vẫn chiếm đa số: Khoảng 68% tổng dân số, nhưng tỷ trọng dân số từ 65 tuổi 

trở lên đang tăng với tốc độ nhanh nhất, chiếm 7,7%. Tỷ lệ tăng dân số bình quân 

giai đoạn 2009-2019 là 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn 1999-2009 

(1,18%/năm). Mật độ dân số là 290 người/km2, tăng 31 người/km2 so với năm 

2009 và là quốc gia có mật độ dân số đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á (sau 

Philippines và Singapore).[26] 

      Việt Nam : Một trong những xu hướng biến đổi mạnh mẽ gần đây là xu hướng 

già hóa dân số, trong đó người cao tuổi tăng cả về số lượng và tỷ lệ so với tổng dân 

số, vừa là cơ hội và thách thức cho sự phát triển bền vững. Chủ động đối mặt với 

thực tế của già hóa dân số, tìm ra những giải pháp tối ưu hóa lợi ích (trong đó có 

vận dụng kinh nghiệm của các nước phù hợp thực tiễn Việt Nam) của già hóa dân 

số cũng như giảm thiểu những tác động tiêu cực của nó là một trong những nhiệm 

vụ quan trọng của Việt Nam hiện nay./. 
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MINH CHỨNG 

Thân gửi: Đồng chí Tạ Trần Trọng 

Trường Đại học Văn Hiến, Tp.HCM 

               Ban Tổ chức Hội thảo "Già hóa dân số và chất lượng dân số; biến đổi khí 

hậu và bảo vệ môi trường ở Việt Nam: Thách thức và giải pháp" đã nhận được bài 

viết "GIÀ HÓA DÂN SỐ Ở MỘT SỐ NƯỚC VÀ KINH NGHIỆM VẬN DỤNG 

VÀO VIỆT NAM" của đồng chí, đến nay (ngày 16-9-2021)  bài viết đã được phản 

biện nhận xét, đọc duyệt và đưa vào kỷ yếu của Hội thảo. 

              Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội diễn biến phức tạp, Ban Tổ 

chức chưa tổ chức Hội thảo như kế hoạch ban đầu được.  

               Khi nào có kế hoạch tổ chức hội thảo chính thức, Ban Tổ chức xin được 

thông tin đến đồng chí sau. 

                 Trân trọng cảm ơn. 

                 Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021 

                 TM. Ban Tổ chức Hội thảo 

                 Nguyễn Mạnh Hùng 
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